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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng đã tiến hành tổng kết việc thi hành Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến việc thi hành văn bản
Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10 năm 2024, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Quy chế là căn cứ quản lý kiến trúc, không gian cảnh quan trong phạm vi thị trấn Mường Tè; quy định từ nguyên tắc quản lý kiến trúc, khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù, bản sắc văn hóa dân tộc, kiến trúc các loại hình công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật, quảng cáo, công trình kiến trúc có giá trị đến trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Sau thời điểm Quy chế được ban hành, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp đã làm thay đổi trực tiếp đơn vị hành chính, cơ quan và chủ thể thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Theo Nghị quyết số 1670/NQ-UBTVQH15 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, toàn bộ thị trấn Mường Tè, xã Can Hồ và xã Bum Tở được sắp xếp thành xã Bum Tở; cấp huyện không còn tổ chức trong mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Đồng thời, đô thị Mường Tè trước đây được chuyển tiếp, xác định là đô thị Bum Tở, đô thị loại III theo quyết định công bố danh mục đô thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2026. Vì vậy, tên gọi, phạm vi, chủ thể quản lý và nhiều nội dung mô tả không gian trong Quy chế cần được rà soát, cập nhật.
Bên cạnh thay đổi về tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, quy hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng và các quy định chuyên ngành có liên quan đã được sửa đổi, bổ sung. Bối cảnh tổng kết chủ yếu phát sinh từ yêu cầu bảo đảm tính thống nhất của Quy chế với hệ thống pháp luật, quy hoạch và mô hình quản lý hiện hành; chưa ghi nhận yếu tố quốc tế tác động trực tiếp đến việc thi hành Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Sở Xây dựng tổ chức rà soát toàn bộ nội dung Quy chế, tập trung vào Chương IV về tổ chức thực hiện, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, kiểm tra, xử lý vi phạm và điều chỉnh, bổ sung Quy chế; đồng thời rà soát các nội dung tại Chương I, Chương II và các phụ lục có sử dụng tên gọi thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, cơ quan cấp huyện, các khu vực chức năng, công trình và địa danh gắn với tổ chức hành chính trước khi sắp xếp.
Việc tổng kết được thực hiện trên cơ sở nội dung Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND và Quy chế ban hành kèm theo; đối chiếu với việc sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1670/NQ-UBTVQH15, việc chuyển tiếp đô thị Bum Tở và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Nội dung đánh giá tập trung vào những quy định còn phù hợp cần tiếp tục kế thừa; những quy định không còn phù hợp về thẩm quyền, phạm vi, tên gọi cơ quan, đơn vị và không gian quản lý; các nội dung cần sửa đổi để bảo đảm việc áp dụng Quy chế được rõ ràng, thống nhất.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Sau khi Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND có hiệu lực, Quy chế là căn cứ quản lý kiến trúc, không gian cảnh quan và xem xét các nội dung có liên quan đến công trình kiến trúc trên địa bàn thị trấn Mường Tè. Các nhiệm vụ tổ chức thực hiện được quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16 của Quy chế, gồm: cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền; triển khai quản lý các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù; hướng dẫn thực hiện; kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm; tiếp nhận, tổng hợp vướng mắc để tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quy chế.
Đối với Sở Xây dựng, khoản 6 Điều 15 Quy chế giao nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè thực hiện Quy chế; cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền; kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện; làm đầu mối tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Quy chế. Điểm c khoản 1 Điều 14 còn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét trường hợp công trình, dự án đầu tư xây dựng có đề xuất khác với Quy chế để trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Đối với địa phương, khoản 8 Điều 15 giao Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè quán triệt, phổ biến công khai Quy chế; chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan; cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Khoản 9 Điều 15 giao Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Tè tuyên truyền, phổ biến; kiểm tra, theo dõi việc thực hiện; ngăn chặn, xử lý vi phạm và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền. Đây là các đầu mối tổ chức thực hiện chủ yếu theo mô hình quản lý tại thời điểm Quy chế được ban hành.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
a) Kết quả và ưu điểm
- Quy chế đã xác lập tương đối đầy đủ nguyên tắc quản lý kiến trúc, không gian cảnh quan; nhận diện các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù, các trục đường chính, khu vực cửa ngõ, khu trung tâm, công viên, cây xanh, mặt nước và các khu vực phát triển đô thị. Các quy định này tạo cơ sở để kiểm soát hình thức kiến trúc, cảnh quan và sự hài hòa của công trình với không gian đô thị.
- Các nội dung quản lý được cụ thể hóa theo đặc điểm đô thị Mường Tè như cảnh quan ven suối Nậm Bum, khu vực hồ trung tâm, các trục Quốc lộ 4H, đường Võ Nguyên Giáp, khu vực trung tâm hành chính, khu ở hiện hữu, khu phát triển mới và các khu vực đồi núi. Quy chế đồng thời quy định về bản sắc văn hóa dân tộc, kiến trúc các loại hình công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật, quảng cáo, hàng rào, màu sắc và vật liệu, góp phần định hướng cải tạo, chỉnh trang và xây dựng mới.
- Quy chế đã phân định trách nhiệm của Sở Xây dựng, các sở, ngành, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời quy định cơ chế kiểm tra, xử lý vi phạm, tiếp nhận và phản ánh những nội dung chưa phù hợp trong quá trình áp dụng.
- Quy chế có quy định nguyên tắc xử lý trường hợp văn bản được dẫn chiếu thay đổi hoặc có sự khác nhau giữa Quy chế với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn; có quy định đối với công trình đã được cấp phép, đã xây dựng hợp pháp trước thời điểm Quy chế có hiệu lực. Đây là cơ sở để bảo đảm tính liên tục trong quản lý và hạn chế xáo trộn đối với hồ sơ, công trình đã được giải quyết hợp pháp.
b) Bất cập, hạn chế
- Bất cập lớn nhất hiện nay là các quy định về cơ quan, cấp chính quyền và quy trình phối hợp không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Khoản 2, khoản 3 Điều 14; điểm b khoản 2, điểm d khoản 3, điểm d khoản 4, điểm đ khoản 5, điểm a khoản 6, khoản 8 và khoản 9 Điều 15; khoản 1 Điều 16 và khoản 2 Điều 17 còn quy định trách nhiệm, việc phản ánh vướng mắc, kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo thông qua Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè, Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Tè. Các nội dung này không còn tương thích với cơ cấu tổ chức hiện hành.
- Điểm d khoản 9 Điều 15 quy định trường hợp vượt thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Tè thì tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện quyết định; khoản 2 Điều 17 quy định Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè tổ chức rà soát định kỳ, tiếp nhận vướng mắc và tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng. Sau khi tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp, cơ chế trung gian này không còn tồn tại, cần được thay thế bằng quy trình trực tiếp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật hiện hành.
- Phạm vi và tên gọi của Quy chế không còn phù hợp với đơn vị hành chính và đô thị hiện nay. Thị trấn Mường Tè đã được sắp xếp vào xã Bum Tở; đô thị được xác định, chuyển tiếp với tên gọi đô thị Bum Tở. Trong Quy chế còn nhiều cụm từ, địa danh và mô tả chức năng theo cơ cấu cũ như “thị trấn Mường Tè”, “huyện Mường Tè”, “trung tâm hành chính - chính trị huyện”, “Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện”, “khu không gian văn hóa các dân tộc huyện Mường Tè”. Việc giữ nguyên các tên gọi này có thể gây khó khăn khi áp dụng và không phản ánh đúng tổ chức, không gian quản lý hiện hành.
- Hệ thống văn bản được dẫn chiếu và một số thuật ngữ về quy hoạch, xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra và xử lý vi phạm được xây dựng theo pháp luật tại thời điểm năm 2024. Mặc dù Điều 17 Quy chế đã có nguyên tắc áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn và văn bản mới khi văn bản dẫn chiếu thay đổi, việc cập nhật trực tiếp căn cứ pháp lý, thuật ngữ, thẩm quyền và cách dẫn chiếu vẫn cần thiết để thuận lợi cho tra cứu, áp dụng và bảo đảm tính thống nhất của văn bản.
- Việc chuyển tiếp từ đô thị Mường Tè trước đây sang đô thị Bum Tở loại III làm phát sinh yêu cầu rà soát lại toàn bộ bản đồ, phụ lục, tên khu vực, chỉ tiêu và yêu cầu quản lý kiến trúc có liên quan đến phạm vi đô thị. Phạm vi áp dụng của Quy chế mới cần được xác định rõ theo ranh giới đô thị Bum Tở, tránh đồng nhất một cách máy móc giữa ranh giới đô thị với toàn bộ địa giới hành chính xã Bum Tở.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
- Việc thay đổi mô hình tổ chức chính quyền địa phương làm thay đổi trực tiếp đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm và báo cáo. Trong thời gian chuyển tiếp, các quy định cũ về trách nhiệm của cấp huyện và thị trấn không còn tương thích, trong khi quản lý kiến trúc có liên quan đồng thời đến quy hoạch, xây dựng, đất đai, hạ tầng kỹ thuật, quảng cáo và trật tự xây dựng.
- Quy chế có nhiều nội dung quản lý gắn với vị trí cụ thể, tuyến đường, khu vực cảnh quan, công trình và sơ đồ minh họa. Khi tên đơn vị hành chính, tên đô thị, mô hình tổ chức bộ máy và một số định hướng quy hoạch thay đổi, việc áp dụng phải đồng thời đối chiếu nhiều tài liệu, dễ phát sinh cách hiểu khác nhau nếu không được cập nhật đồng bộ.
- Việc rà soát, thay thế Quy chế không chỉ là sửa tên cơ quan, đơn vị mà còn phải bảo đảm thống nhất giữa phạm vi đô thị, chức năng từng khu vực, hệ thống quy hoạch hiện hành và các quy định pháp luật mới. Đây là nguyên nhân làm phát sinh yêu cầu rà soát tương đối toàn diện thay vì chỉ sửa đổi một số điều riêng lẻ.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
- Yêu cầu phân định lại đầy đủ trách nhiệm quản lý kiến trúc giữa Sở Xây dựng, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Bum Tở; loại bỏ các khâu trung gian qua cấp huyện, đồng thời xác định rõ cơ chế phối hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm, tiếp nhận vướng mắc và báo cáo theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
- Yêu cầu xác định lại tên gọi và phạm vi áp dụng theo đô thị Bum Tở; rà soát đồng bộ các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù, trục đường, không gian công cộng, hồ, suối, khu trung tâm, cửa ngõ và các bản đồ, phụ lục kèm theo để bảo đảm thống nhất với ranh giới đô thị, quy hoạch hiện hành và điều kiện thực tế.
- Yêu cầu cập nhật các tên gọi gắn với tổ chức hành chính cũ; rà soát các quy định quá chi tiết, trùng với quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc pháp luật chuyên ngành; chuyển sang quy định theo nguyên tắc quản lý và dẫn chiếu phù hợp để hạn chế phải sửa đổi Quy chế khi văn bản chuyên ngành tiếp tục thay đổi.
- Khi ban hành Quy chế thay thế cần quy định rõ việc chuyển tiếp đối với công trình, dự án, hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận hoặc cấp phép hợp pháp trước thời điểm văn bản mới có hiệu lực, bảo đảm tính ổn định và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
5. Những nội dung khác (nếu có)
Qua tổng kết, ngoài các vấn đề về thay đổi đơn vị hành chính, mô hình tổ chức chính quyền địa phương, phạm vi đô thị, tên gọi và hệ thống pháp luật nêu trên, chưa xác định nội dung khác cần báo cáo riêng.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở kết quả tổng kết, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Bum Tở với các nội dung chính như sau:
1. Cập nhật tên gọi và phạm vi áp dụng từ Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Mường Tè sang Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Bum Tở; xác định rõ phạm vi áp dụng theo ranh giới đô thị Bum Tở được cấp có thẩm quyền xác định, bảo đảm không nhầm lẫn với toàn bộ địa giới hành chính xã Bum Tở.
2. Sửa đổi toàn bộ quy định về tổ chức thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; xác định rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Bum Tở. Trong đó, rà soát cụ thể các nội dung về hướng dẫn thực hiện Quy chế, cấp giấy phép xây dựng, kiểm tra, xử lý vi phạm, tiếp nhận vướng mắc, chế độ báo cáo và giải quyết trường hợp vượt thẩm quyền theo pháp luật hiện hành.
3. Rà soát, cập nhật đồng bộ tên gọi các khu vực, công trình, cơ quan và chức năng không gian theo tổ chức hành chính hiện hành; cập nhật các trục đường, khu trung tâm, không gian công cộng, công viên, cây xanh, mặt nước, cửa ngõ, khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù và toàn bộ sơ đồ, hình ảnh, phụ lục kèm theo phù hợp với đô thị Bum Tở và quy hoạch hiện hành.
4. Tiếp tục kế thừa các nội dung còn phù hợp về nguyên tắc quản lý kiến trúc, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, quản lý kiến trúc các loại hình công trình, công trình hạ tầng kỹ thuật, quảng cáo và công trình kiến trúc có giá trị; đồng thời cập nhật căn cứ pháp lý, thuật ngữ và dẫn chiếu theo pháp luật hiện hành về kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng, tổ chức chính quyền địa phương và xử lý vi phạm hành chính.
5. Rà soát các quy định quá chi tiết hoặc trùng lặp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và pháp luật chuyên ngành; quy định theo hướng rõ nguyên tắc, chỉ tiêu quản lý cần thiết và dẫn chiếu phù hợp, bảo đảm dễ áp dụng và hạn chế phải sửa đổi khi văn bản chuyên ngành thay đổi. Đồng thời quy định rõ nguyên tắc chuyển tiếp đối với công trình, dự án, hồ sơ đã được phê duyệt, chấp thuận hoặc cấp phép hợp pháp trước khi Quy chế thay thế có hiệu lực.
6. Tăng cường công khai, phổ biến Quy chế sau khi được ban hành; hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác quản lý kiến trúc tại xã Bum Tở; duy trì cơ chế phối hợp, trao đổi và phản hồi kịp thời giữa địa phương với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 55/2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH






Nguyễn Văn Thành






Phụ lục

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Kế thừa mục tiêu, nguyên tắc quản lý kiến trúc, cảnh quan và bản sắc địa phương.
	Phát triển đô thị văn minh, hiện đại, bền vững; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa.
	Đã thể chế cơ bản; nội dung vẫn còn giá trị để tiếp tục kế thừa.
	Tiếp tục kế thừa, hoàn thiện trong Quy chế quản lý kiến trúc đô thị Bum Tở.

	Cập nhật tên gọi, phạm vi đô thị, cơ quan và thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
	Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.
	Chưa được cập nhật do Quy chế ban hành trước khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình 02 cấp.
	Thay thế các quy định gắn với huyện Mường Tè, thị trấn Mường Tè; xác định trách nhiệm Sở Xây dựng và UBND xã Bum Tở.

	Làm rõ trách nhiệm của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và chính quyền cấp xã; tăng tính chủ động của địa phương.
	Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, kiểm soát quyền lực và tính chủ động của cơ sở.
	Đã thể chế một phần nhưng còn cơ chế trung gian qua cấp huyện và quy trình báo cáo không còn phù hợp.
	Quy định lại đầu mối hướng dẫn, kiểm tra, xử lý, tiếp nhận vướng mắc và báo cáo theo mô hình hiện hành.


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHÍNH SÁCH/ QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Mục tiêu, nguyên tắc quản lý kiến trúc, bản sắc văn hóa, công trình kiến trúc.
	Luật Kiến trúc năm 2019; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
	Cơ bản phù hợp; cần cập nhật căn cứ, dẫn chiếu và cách thể hiện theo pháp luật hiện hành.
	Kế thừa nội dung phù hợp, cập nhật căn cứ pháp lý.

	Tên gọi, phạm vi đô thị; quản lý kiến trúc, cảnh quan gắn với quy hoạch và khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù.
	Nghị quyết số 1670/NQ-UBTVQH15; pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị và nông thôn; quyết định của UBND tỉnh về chuyển tiếp, công bố danh mục đô thị Bum Tở; quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan.
	Tên gọi “thị trấn Mường Tè”, phạm vi, một số khu vực và mô tả chức năng không còn đồng bộ với đơn vị hành chính, đô thị và quy hoạch hiện hành.
	Cập nhật thành đô thị Bum Tở; rà soát ranh giới, khu vực, sơ đồ và phụ lục theo quy hoạch hiện hành.

	Tổ chức thực hiện; cấp phép, kiểm tra, xử lý vi phạm; tiếp nhận vướng mắc, báo cáo.
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; pháp luật hiện hành về xây dựng, xử lý vi phạm hành chính và phân định thẩm quyền.
	Còn giao nhiệm vụ, trách nhiệm và quy trình báo cáo qua cấp huyện, không phù hợp mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
	Sửa đổi thẩm quyền, quy trình phối hợp; làm rõ trách nhiệm Sở Xây dựng và UBND xã Bum Tở.



